
PHỤ LỤC II. DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ CÁC NGUỒN CÓ NGUY CƠ GÂY RA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUY CƠ
XẢY RA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHI LĂNG

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày        /7/2024 của UBND huyện Chi Lăng)

STT Họ và tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ/Vị trí Ngành nghề Nôị dung sự cố Ghi chú

I. Thị trấn Đồng Mỏ
1 Công ty Cổ phần Đá Đồng Mỏ Khu Đoàn Kết Khai thác đá Đá lở, đá lăn
2 Cửa hàng xăng dầu số 6 Khu Hòa Bình 2 Bán xăng, dầu Sự cố cháy nổ, hỏa hoạn, sự cố về xăng, dầu
3 Cửa hàng xăng dầu số 14 Khu Hữu Nghị Bán xăng, dầu Sự cố cháy nổ, hỏa hoạn, sự cố về xăng, dầu
4 Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Khu Trung Tâm Bán Vật tư nông nghiệp Rò rỉ, phân tán phân bón

5 Cửa hàng phân bón thuốc Bảo vệ thực vật
Lương Thị Vân Khu Hòa Bình 1 Bán Phân bón, thuốc Bảo vệ

thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

6 Cửa hàng phân bón thuốc Bảo vệ thực vật
Hoàng Văn Thắng Khu Trung Tâm Bán Phân bón, thuốc Bảo vệ

thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

7 Cửa hàng phân bón thuốc Bảo vệ thực vật
Trần Minh Châu Khu Than Muội Bán Phân bón, thuốc Bảo vệ

thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

8 Cửa hàng phân bón thuốc Bảo vệ thực vật
Lê Thị Hiến Khu Thống Nhất 2 Bán Phân bón, thuốc Bảo vệ

thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

9 Cửa hàng phân bón thuốc Bảo vệ thực vật
Hòa Vạn Khu Trung Tâm Bán Phân bón, thuốc Bảo vệ

thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

10 Gara sửa chữa ôtô Trần Thị Hồng Phượng Khu Than Muội Sửa chữa ô tô Rò rỉ dầu thừa

11 Gara ô tô Trần Anh Tùng Khu Hợp Tiến Sửa chữa ô tô Rò rỉ dầu thừa
12 Khu Lũng Cút Vùng thường xuyên ngập úng do mưa lớn

13 Các cánh đồng Dọc hai bên bờ Sông Thương từ khu Đoàn Kết
đến khu Than Muội Vùng thường xuyên ngập úng do mưa lớn

14 Khu Hòa Bình 2 Vùng thường xuyên ngập úng do mưa lớn
15 Khu Lũng Cút Vùng hay bị sạt lở đất, đá
16 Đèo Rộ, khu Hòa Bình 1 Vùng hay bị sạt lở đất, đá
17 Khu Tiền Phong Vùng hay bị sạt lở đất, đá
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II. Thị trấn Chi Lăng
18 Công ty Cổ phần xi măng Đồng Bành Khu Cây Hồng Khai thác đá sản xuất xi măng Sạt lở đất đá
19 Cửa hàng xăng dầu số 13 Khu Pha Lác Mua bán xăng, dầu Sự cố cháy nổ, hỏa hoạn, sự cố về xăng, dầu
20 Của hàng Vật tư nông nghiệp Khu Minh Hoà Mua bán Phân bón Rò rỉ, phân tán phân bón

21 Cửa hàng phân bón thuốc Bảo vệ thực vật
Hoàng Ánh Khu Minh Hoà Mua bán Phân bón, thuốc Bảo

vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

22 Gara sửa chữa ô tô Hồng Hải Khu Cây Hồng Sửa chữa ô tô Rò rỉ dầu thừa

23 Khu dân cư cổng Tiểu đoàn huấn luyện
Bộ đội Biên phòng Khu Minh Hoà Khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất đá khi mưa lũ

24 Đường ngõ xóm và cụm dân cư thuộc khu Đồng Bành Khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất đá khi mưa lũ

25 Khu vực Trạm y tế; Điểm giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp &
Phát triển nông thôn và cụm dân cư Khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất đá khi mưa lũ

26 Khu vực Mỏ nước khu Cây Hồng Khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất đá khi mưa lũ
27 Cụm dân cư khu Phố Sặt Khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất đá khi mưa lũ

III. Xã Bắc Thủy

28 Đường ĐH80 thuộc Km8 và Km9 + 500 thôn Bắc Khánh, xã Bắc
Thuỷ Khi mưa lớn xảy ra hay bị sạt lở đất đá

29 Đường Trục xã đoạn Thin Khao, thôn Khâm Phường, xã Bắc
Thuỷ

Khi mưa lớn xảy ra hay bị sạt lở đất đá
30 Đường trục xóm Lục Lẹo, thôn Bắc Phù, xã Bắc Thuỷ Khi mưa lớn xảy ra hay bị sạt lở đất đá
31 Xóm Mạy Đăm, thôn Tồng Cút, xã Bắc Thuỷ Khi mưa lớn xảy ra hay bị sạt lở đất đá
32 Xóm Tị Hờn, thôn Bắc Khánh, xã Bắc Thuỷ Khi mưa lớn xảy ra hay bị sạt lở đất đá

33 Dọc bờ Suối Khuối Kháo gần đường huyện ĐH 80, thôn Khuối
Kháo, xã Bắc Thuỷ Sụt lún do mưa lũ dòng chảy

IV. Xã Bằng Hữu

34 Hộ bà Hà Thị Mai Thôn Kéo Phầy Bán Phân bón, thuốc Bảo vệ
thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

35 Đường ĐH89 thuộc Km10 thôn Kéo Phị, xã Bằng Hữu Ngập, lụt

STT Họ và tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ/Vị trí Ngành nghề Nôị dung sự cố Ghi chú
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36
Các điểm dân cư ngập lụt tai xóm Cốc Tàn, xóm Sóc Ruốc, các
hộ giáp với xóm Cốc Tàn thuộc thôn Pá Tào; xòm Làng Chiêng
thuộc thôn Cao Minh (khu Bo Bốc)

Ngập, lụt

37
Đường giao thông và cầu thường xuyên xảy ra ngập lụt tại Cầu
Pá Tào; cầu Cốc Tém, Khung Sa thuộc thôn Pá Tào; Cầu Cùm
Pheo thuộc thôn Cốc Lùng

Ngập, lụt

38 Ao Kéo Nọi, thôn Cốc Lùng Ngập, lụt

39 Dọc các bờ suối như suối Sa Mần, Khung Sa (thôn Pá Tào), Suối
Nà Lẹng (thôn Cốc Lùng) Sụt lún

40 Thửa đất số 283, tờ số 49 bản đồ địa chính xã Bằng Hữu, tỷ lệ
1/1.000 Sụt lún

V. Xã Bằng Mạc

41 Hộ ông Nông Văn Dịu Thôn Nà Pe Bán Phân bón, thuốc Bảo vệ
thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

42 Hộ ông Hoàng Văn Mí Thôn Đồng Chùa Bán Phân bón, thuốc Bảo vệ
thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

43
Đồng Xục Luông, Đồng Nà Pe, Đồng Đông Quan, Đồng Nà
Canh, Đồng Đồng Chùa, Đồng Làng Khoác, Đồng Lũng Bân,
Đồng Lũng Hà

Ngập úng

44 Đường Phai My, thôn Nà Mó Sạt lở
VI. Xã Chi Lăng

45 Hộ ông Phan Văn Toàn Thôn Quán Bầu Đồng
Ngầu Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

46 Hộ bà Đinh Thị Huệ Thôn Ga Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
47 Hộ bà Lâm Thị Lành Thôn Ga Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
48 Hộ ông Hoàng Trung Thuyên Thôn Quán Thanh Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
49 Hộ ông Nguyễn Văn Chung Thôn Ba Đàn Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

STT Họ và tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ/Vị trí Ngành nghề Nôị dung sự cố Ghi chú
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50 Hộ ông Trịnh Minh Tiến Thôn Đồng Hóa Minh
Khai Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

51
Dọc sông Thương gồm các thôn: Quán Thanh, Làng Đồn, Đồng
Đĩnh, Quán Bầu Đồng Ngầu, Ba Đàn, Làng Ngũa, Đồng Hóa
Minh Khai

Ngập úng

52

Khe Đồng Ruộng - thôn Xóm Mới, Khe Mỏ Lợn - thôn Làng
Cằng, Khe Cơm Nắm - thôn Đồng Hóa Minh Khai, thôn Ba Đàn;
Xóm Thành Kho - thôn Ba Đàn, Khu vực Lân Giao - thôn Quán
Bầu Đồng Ngầu

Sạt lở

VII. Xã Gia Lộc

53 Hộ ông Hoàng Văn Thương Thôn Phúc Lũng Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
54 Hộ bà Triệu Thị Va Thôn Phúc Lũng Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
55 Hộ bà Phùng Thị Oanh Thôn Cầu Bóng Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
56 Hộ ông Lý Quốc Thạo Thôn Nà Mần Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

57 Xóm Lũng xoóc thôn Lũng Mần và khu dưới Tằm của xóm Làng
dộc, thôn Phúc Lũng Ngập úng

58 Đỉnh Đèo Lăn, Đèo Lũng Nưa Sạt lở

VIII. Xã Hòa Bình

59 Hộ bà Vi Thị Diện Thôn Đơn Xa Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
60 Hộ bà Đặng Thị Ngát Thôn Đơn Xa Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
61 Hộ bà Trương Thị Ninh Thôn Pa Ràng Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
62 Hộ bà Hoàng Thị Cảnh Thôn Pa Ràng Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
63 Đồng Lũng Do, Đồng Mỏ Ba, Đồng dưới thôn Đơn Xa Ngập úng
64 Đèo Đỏng Hà, thôn Thống Nhất Sạt lở

IX. Xã Mai Sao

65 Hộ bà Vi Thị Toan Thôn Lạng Nắc Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
66 Hộ bà Hoàng Thị Chuyên Thôn nà Sèn Cửa hàng tạp hóa Rác thải
67 Hộ bà Trịnh Thị Bích Thảo Thôn Lạng nắc Cưa hàng tạp hóa Rác thải

STT Họ và tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ/Vị trí Ngành nghề Nôị dung sự cố Ghi chú
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68 Hộ bà Vy Thị Toan Thôn Lạng nắc Cưa hàng tạp hóa Rác thải
69 Hộ bà Lý  Thị Thu Thôn Lạng nắc Cưa hàng tạp hóa Rác thải
70 Hộ bà Hoàng Thị Thơm Thôn Lạng nắc Cưa hàng tạp hóa Rác thải
71 Hộ ông Ngô Văn Thoại Thôn Lạng nắc Cưa hàng tạp hóa Rác thải
72 Hộ bà Lộc Thị Trang Nhung Thôn Lạng nắc Cưa hàng tạp hóa Rác thải
73 Hộ bà Nguyễn Thị Thuận Thôn Mạn Đường Cưa hàng tạp hóa Rác thải
74 Hộ bà Vi Thị Hương Thôn Mạn Đường Cưa hàng tạp hóa Rác thải
75 Hộ bà Trịnh Thị Hạ Thôn Mạn Đường Cưa hàng tạp hóa Rác thải
76 Hộ bà Nông Thị Phóng Thôn Mạn Đường Cưa hàng tạp hóa Rác thải
77 Hộ bà Nông Thị Tuyền Thôn Mạn Đường Cưa hàng tạp hóa Rác thải
78 Hộ bà Hoàng Thị Mai Thôn Hòa Mục Cưa hàng tạp hóa Rác thải
79 Hộ bà Trần Thị Mùi Thôn Hòa Mục Cưa hàng tạp hóa Rác thải
80 Hộ bà Nguyễn Thị Huệ Thôn Sao Hạ Cưa hàng tạp hóa Rác thải
81 Hộ bà Triệu Thị Mến Thôn Sao Hạ Cưa hàng tạp hóa Rác thải
82 Hộ bà Vi Thị Hồng Thôn Sao Hạ Cưa hàng tạp hóa Rác thải
83 Hộ ông Hoàng Văn Quang Thôn Sao Hạ Cưa hàng tạp hóa Rác thải
84 Hộ ông Trịnh Minh Vũ Thôn Mạn Đường Sản xuât gạch bê tông Tiếng ồn, Rác thải từ sản xuất
85 Hộ ông Nông Hồng Tuấn Thôn Mạn Đường Sản xuât gạch bê tông Tiếng ồn, Rác thải từ sản xuất
86 Hộ ông Nông Văn Duy Thôn Mạn Đường Sản xuât gạch bê tông Tiếng ồn, Rác thải từ sản xuất
87 Hộ ông Vi Hảo Hạ Thôn Mạn Đường Gỗ bóc Tiếng ồn, Rác thải từ sản xuất
88 Hộ ông Kiềng Văn Dũng Thôn Mạn Đường Gỗ bóc Tiếng ồn, Rác thải từ sản xuất
89 Hộ ông Ngô Văn Thành Thôn Mạn Đường Gỗ bóc Tiếng ồn, Rác thải từ sản xuất
90 Hộ ông Vi Văn Khẻn Thôn Sao Thượng Ngập úng
91 Hộ ông Vi Văn Sáng Thôn Sao Thượng Ngập úng
92 Hộ ông Vi Văn Long Thôn Sao Thượng Ngập úng
93 Hộ ông Nguyễn Duy Căn Thôn Sao Thượng Ngập úng
94 Hộ ông Vi Văn Đỉnh Thôn Sao Thượng Ngập úng
95 Hộ bà Vi Thị Lý Thôn Sao Thượng Ngập úng
96 Hộ ông Vi Văn Hoán Thôn Sao Thượng Ngập úng
97 Hộ ông Vi Văn Phan Thôn Sao Thượng Ngập úng
98 Hộ ông Vi Văn Hồ Thôn Sao Thượng Ngập úng
99 Hộ ông Vi Văn Hiệu Thôn Sao Thượng Ngập úng

STT Họ và tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ/Vị trí Ngành nghề Nôị dung sự cố Ghi chú
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100 Hộ ông Vi Văn Bản Thôn Sao Hạ Ngập úng
101 Xóm Nà Ké, thôn Sao Thượng và xóm Nà Thắm, thôn Sao Hạ Ngập úng

X. Xã Nhân Lý

102 Cty TNHH chế biến và xuất khẩu nông
lâm sản Lạng Sơn Thôn Lạng Giai A

Chưng cất tinh dầu, chế biến
hoa hồi, sản xuất nước rửa chén,
lau nhà

Chất thải từ sản xuất

103 Hộ bà Lương Thị Noi Thôn Lạng Giai A Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

104 Hộ bà Nông Thị Thìn Thôn Lạng Giai A Cơ sở bán thuốc Bảo vệ thực
vật, hàng tạp hóa.

Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật và
rác thải

105 Hoàng Thị Lợi ( toản) Thôn Lạng Giai A Nhà hàng ăn uống và giết mổ
gia súc Rác thải và chất thải từ hoạt động giết mổ

106 Hộ ông Nông Văn Trọng Thôn Lạng Giai A Cơ sở bán hàng tạp hóa, xưởng
Bóc gỗ Rác thải và tiếng ồn

107 Hộ ông Nguyễn Văn Hiền Thôn Lạng Giai A Cơ sở bán nước giải khát, rửa
xe, nước mui Rác thải và nước thải

108 Hộ ông Nông Quang Hưng Thôn Lạng Giai A Cơ sở bán nước giải khát, rửa
xe, nước mui Rác thải và nước thải

109 Hộ ông Lương  Văn Nam Thôn Lạng Giai A Sửa chữa xe máy Dầu thải và rác thải
110 Hộ bà Đặng Thanh Tú Thôn Lạng Giai A Sử chữa xe máy Dầu thải và rác thải

111 Hộ bà Phạm Thị Thành ( Trịnh Anh Đức) Thôn Lạng Giai A Quán KRAOKE, xưởng đóng
gạch Rác thải và tiếng ồn

112 Hộ ông Nông Minh Đức Thôn Lạng Giai A Rửa xe ô tô Dầu thải và rác thải
113 Hộ ông Hà Văn Hạnh Thôn Lạng Giai A Sửa xe ô tô Dầu thải và rác thải

114 Hộ ông Dương Văn Lương Thôn Lạng Giai A Kinh Doanh bóc gỗ, Thuốc  Bảo
vệ thực vật

Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật;
Tiếng ồn, Rác thải từ sản xuất

115 Hộ ông Chu Văn Giang Thôn Hợp Nhất Cơ sở bán nước giải khát, rửa
xe, nước mui Rác thải và nước thải

116 Hộ ông Nông Văn Năm Thôn Hợp Nhất Cơ sở bán nước giải khát, rửa
xe, nước mui Rác thải và nước thải

117 Hộ bà Vi Thị Ban Thôn Hợp Nhất Rửa xe ô tô và bơm mỡ Rác thải và nước thải
118 Hộ bà Linh Thị Kỳ Thôn Làng Chiễng Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

STT Họ và tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ/Vị trí Ngành nghề Nôị dung sự cố Ghi chú
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119 Hộ bà Lộc Thị Thoa Thôn Làng Chiễng Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
120 Hộ bà Hoàng Thị Phương Thôn Lạng Giai B Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

121 Hộ bà Trịnh Thị Đồng Thôn Lạng Giai B Cơ sở chế biến măng ớt, bán
hàng tạp hóa Rác thải và nước thải

122 Hộ ông Nông Đức Huy Thôn Lạng Giai B

Bán hàng ăn, bán hàng tạp hóa,
nước giải khát, rượu bia, bánh
kẹo, thuốc lá điếu, dịch vụ rửa
xe

Rác thải và nước thải

123 Hộ ông Nông Văn Tài Thôn Lạng Giai B Kinh Doanh Gỗ bóc Tiếng ồn, Rác thải từ sản xuất
124 Hoàng Thị Minh Thôn Lạng Giai A Sạt lở
125 Hộ ông Hoàng Văn Dèn Thôn Lạng Giai B Sạt lở
126 Hộ ông Chu Văn Kim Thôn Hợp Nhất Sạt lở
127 Hộ ông Nông Văn Tứ Thôn Hợp Nhất Sạt lở
128 Hộ ông Lý Văn Chóong Thôn Hợp Nhất Sạt lở
129 Hộ ông Hoàng Văn Cái Thôn Hợp Nhất Sạt lở
130 Hộ bà Hứa Thị Hỏi Thôn Hợp Nhất Sạt lở
131 Hộ ông Hà Văn Cường Thôn Hợp Nhất Sạt lở
132 Hộ ông Hoàng Văn Chài Thôn Hợp Nhất Sạt lở
133 Hộ ông Hoàng Văn Đức Thôn Hợp Nhất Sạt lở
134 Hộ ông Hoàng Văn Cờ Thôn Hợp Nhất Sạt lở
135 Hộ ông Chu Văn Thuận Thôn Hợp Nhất Sạt lở
136 Hộ bà Lăng Thị Dung Thôn Hợp Nhất Sạt lở
137 Hộ ông Chu Văn Cảnh Thôn Hợp Nhất Sạt lở
138 Hộ ông Chu Văn Dèng Thôn Hợp Nhất Sạt lở
139 Hộ ông Lăng Văn Tứ Thôn Hợp Nhất Sạt lở
140 Hộ ông Lương Văn Phương Thôn Lạng Giai A Sạt lở
141 Hộ ông Hoàng Văn Chính Thôn Lạng Giai A Sạt lở
142 Hộ ông Nông Văn Lâm Thôn Lạng Giai A Sạt lở
143 Hộ ông Nguyễn Văn An Thôn Lạng Giai A Sạt lở
144 Hộ ông Luân Văn Đội Thôn Lạng Giai A Sạt lở
145 Hộ ông Nông Văn Trọng Thôn Lạng Giai A Sạt lở
146 Hộ ông Nông Văn Khánh Thôn Lạng Giai A Sạt lở
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147 Hộ bà Nông Thị Xuyến Thôn Lạng Giai A Sạt lở
148 Hộ ông Nguyễn Văn Dương Thôn Lạng Giai A Sạt lở
149 Hộ ông Nông Đức Huy Thôn Lạng Giai B Sạt lở
150 Hộ bà Chu Thị Thủy Thôn Lạng Giai B Sạt lở
151 Hộ bà Hoàng Thị Mai Thôn Lạng Giai B Sạt lở
152 Hộ ông Nông Văn Tuyến Thôn Lạng Giai B Sạt lở
153 Hộ ông Nông Văn Hùng Thôn Lạng Giai B Sạt lở
154 Hộ ông Hoàng Văn Chiến Thôn Lạng Giai B Sạt lở
155 Hộ ông Hoàng Văn Sơn Thôn Lạng Giai B Sạt lở
156 Hộ ông Chu Văn Dền Thôn Lạng Giai B Sạt lở
157 Hộ ông Hoàng Văn Nối Thôn Lạng Giai B Sạt lở
158 Hộ bà Chu Thị Lại Thôn Lạng Giai B Sạt lở
159 Hộ ông Lý Văn Pháng Thôn Khun Tiếm Sạt lở
160 Hộ ông Lý Văn Thàng Thôn Khun Tiếm Sạt lở
161 Hộ ông Dương Văn Thọ Thôn Khun Tiếm Sạt lở
162 Hộ ông Nông Văn Kim Thôn Khun Tiếm Sạt lở
163 Hộ ông Dương Văn Bay Thôn Khun Tiếm Sạt lở
164 Hộ ông Linh Văn Đức Thôn Khun Tiếm Sạt lở
165 Hộ ông Phùng Văn Thái Thôn Khun Tiếm Sạt lở
166 Hộ ông Linh Văn Thắng Thôn Khun Tiếm Sạt lở
167 Hộ ông Linh Xuân Kính Thôn Khun Tiếm Sạt lở
168 Hộ ông Phùng Văn Bích Thôn Khun Tiếm Sạt lở
169 Hộ ông Lăng Văn Nguyên Thôn Làng Chiễng Sạt lở
170 Hộ ông Lăng Văn Nhờ Thôn Làng Chiễng Sạt lở
171 Hộ ông Hứa Văn Án Thôn Làng Chiễng Sạt lở
172 Hộ ông Linh Văn Khánh Thôn Làng Chiễng Sạt lở
173 Đoạn Pắc Tỏ Thôn Lạng Giai A Sạt lở
174 Ngầu Quán Hàng Thôn Lạng Giai B Sạt lở

XI. Xã Quan Sơn

175 Hộ bà Vi Thị Huân Thôn Làng Hăng Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
176 Hộ bà Hoàng Thị Xuyên Thôn Làng Hăng Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
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177 Hộ bà Vi Thị Thương Thôn Làng Mủn Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
178 Hộ ông Lô Văn Trân Thôn Làng Hạ Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
179 Hộ ông Nguyễn Văn Nam Thôn Làng Hạ Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
180 Hộ ông Vi Văn Thơm Thôn Làng Hăng Ngập úng
181 Hộ ông Nông Văn Quê Thôn Đông Mồ Sạt lở
182 Hộ ông Nông Văn Đồng Thôn Đông Mồ Sạt lở
183 Hộ ông Nông Văn Xem Thôn Đông Mồ Sạt lở
184 Hộ ông Nông Văn Thương Thôn Đông Mồ Sạt lở

XII. Xã Vạn Linh

185 Hộ ông Hoàng Xuân Bách Thôn Phố Mới Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
186 Hộ ông Mai Văn Phóng Thôn Phố Mới Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
187 Hộ bà Hoàng Thị Thành Thôn Phố Mới Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
188 Hộ ông Lương Minh Tân Thôn Mỏ Rọ Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
189 Hộ ông Lương Văn Quyết Thôn Đông Thành Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

190
Đồng Lũng Khín, Đồng Lũng Luông, Đồng Xa Đán, Đồng Lũng
Na, Lũng Mù, Đỉnh đèo Làng Hao, Đồng Đông Thành, Đồng Nà
Lai, Đồng Nà Tẻng

Ngập úng

191 Đèo Lũng Luông, Đèo Làng Hao, Đèo Pá Mịn Sạt lở

XIII. Xã Vân Thủy

192 Hộ ông Vy Văn Thương Thôn Bản Thí Sạt lở
193 Hộ ông Vy Văn Tòng Thôn Bản Thí Sạt lở
194 Hộ ông Hoàng Văn Phẩm Thôn Bản Thí Sạt lở
195 Hộ ông Hoàng Văn Xanh Thôn Bản Thí Sạt lở
196 Hộ ông Hoàng Văn Đường Thôn Bản Thí Sạt lở
197 Hộ ông Hoàng Văn Lính Thôn Bản Thí Sạt lở
198 Hộ ông Hoàng Văn Tiện Thôn Bản Thí Sạt lở
199 Hộ ông Chu Văn Hác Thôn Bản Thí Sạt lở
200 Hộ bà Hoàng Thị Nhót Thôn Bản Thí Sạt lở
201 Hộ bà Nguyễn Thị Năng Thôn Bản Thí Sạt lở
202 Hộ ông Hà Văn Bành Thôn Bản Thí Sạt lở
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203 Hộ ông Vy Văn Sơn Thôn Bản Thí Sạt lở
204 Hộ ông Lý Văn Vụ Thôn Bản Thí Sạt lở
205 Hoàng Thị Thắng Thôn Bản Thí Sạt lở
206 Hộ ông Lý Văn Kéo Thôn Bản Thí Sạt lở
207 Hộ ông Nông Văn Hiệp Thôn Bản Thí Sạt lở
208 Hộ ông Lý Văn Tài Thôn Bản Thí Sạt lở
209 Hộ ông Lý Văn Sắn Thôn Bản Thí Sạt lở
210 Hộ ông Lý Văn Kiểm Thôn Bản Thí Sạt lở
211 Hộ ông Nông Văn Đồng Thôn Nà Phước Sạt lở
212 Hộ ông Nông Văn Giang Thôn Nà Phước Sạt lở
213 Hộ ông Hoàng Văn Dồ Thôn Nà Phước Sạt lở
214 Hộ ông Hoàng Văn Mỵ Thôn Nà Phước Sạt lở
215 Hộ ông Phùng Văn Sòi Thôn Nà Phước Sạt lở
216 Hộ ông Hoàng Thế Anh Thôn Nà Phước Sạt lở
217 Hộ ông Hoàng Văn Kho Thôn Nà Phước Sạt lở
218 Hộ ông Lương Văn Doanh Thôn Nà Phước Sạt lở
219 Hộ ông Lương Văn Thắng Thôn Nà Phước Sạt lở
220 Hộ ông Lương Văn Nam Thôn Nà Phước Sạt lở
221 Hộ ông Đàm Văn Đào Thôn Nà Phước Sạt lở
222 Hộ bà Lăng Thị Nháy Thôn Nà Phước Sạt lở
223 Hộ ông Hà Văn Xóm Thôn Nà Phước Sạt lở
224 Hộ ông Hoàng Văn Thuận Thôn Nà Phước Sạt lở
225 Hộ ông Hoàng Văn Cờ Thôn Nà Phước Sạt lở
226 Hộ ông Lương Văn An Thôn Nà Phước Sạt lở
227 Hộ ông Lộc Văn Trình Thôn Nà Phước Sạt lở
228 Hộ ông Lộc Văn Thánh Thôn Nà Phước Sạt lở
229 Hộ ông Nông Văn Bền Thôn Nà Phước Sạt lở
230 Hộ ông Nông Văn Tuấn Thôn Nà Phước Sạt lở
231 Hộ bà Vi Văn Huồng Thôn Nà Phước Sạt lở
232 Hộ ông Nông Văn Mạnh Thôn Nà Phước Sạt lở
233 Hộ ông Nông Văn Dén Thôn Nà Phước Sạt lở
234 Hộ ông Nông Văn Tỉnh Thôn Nà Phước Sạt lở
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235 Hộ ông Đàm Văn Hải Thôn Nà Phước Sạt lở
236 Hộ ông Nông Văn Thắng Thôn Nà Phước Sạt lở
237 Hộ ông Hoàng Văn Hạnh Thôn Nà Phước Sạt lở
238 Hộ ông Nông Văn Lai Thôn Nà Phước Sạt lở
239 Hộ bà Nông Thị Thu Thôn Nà Phước Sạt lở
240 Hộ bà Hứa Thị Chép Thôn Nà Phước Sạt lở
241 Hộ ông Nông Văn Mạnh Thôn Nà Phước Sạt lở
242 Hộ bà Tô Thị Hung Thôn Bản Dù Sạt lở
243 Hộ ông Lộc Văn Thường Thôn Bản Dù Sạt lở
244 Hộ ông Chu Văn Xuân Thôn Bản Dù Sạt lở
245 Hộ ông Hoàng Văn Nhánh Thôn Bản Dù Sạt lở
246 Hộ ông Nông Văn Hoan Thôn Bản Dù Sạt lở
247 Hộ ông Trần Văn Tam Thôn Bản Dù Sạt lở
248 Hộ ông Hoàng Văn Phán Thôn Bản Dù Sạt lở
249 Hộ ông Mã Trọng Thượng Thôn Bản Dù Sạt lở
250 Hộ ông Hoàng Văn Lèn Thôn Bản Dù Sạt lở
251 Hộ bà Long Thị Kho Thôn Bản Dù Sạt lở
252 Hộ ông Hoàng Văn Quân Thôn Bản Dù Sạt lở
253 Hộ ông Lộc Văn Sấn Thôn Bản Dù Sạt lở
254 Hộ ông Hoàng Văn Thắng Thôn Bản Dù Sạt lở
255 Hộ ông Kiềng Văn Đoạn Thôn Bản Dù Sạt lở
256 Hộ bà Hoàng Bích Huyền Thôn Bản Dù Sạt lở
257 Hộ ông Hoàng Văn Dèn Thôn Bản Dù Sạt lở
258 Hộ ông Chu Văn Tâm Thôn Bản Dù Sạt lở
259 Hộ bà Hoàng Thị Nội Thôn Bản Dù Sạt lở
260 Hộ ông Chu Văn Cồ Thôn Bản Dù Sạt lở
261 Hộ ông Hoàng Văn Cát Thôn Nà Pất Sạt lở
262 Hộ ông Hoàng Văn Tờ Thôn Nà Pất Sạt lở
263 Hộ ông Chu Văn Cường Thôn Nà Pất Sạt lở
264 Hộ ông Hoàng Văn Sỷ Thôn Nà Pất Sạt lở
265 Hộ ông Hoàng Văn Cường Thôn Nà Pất Sạt lở
266 Hộ ông Hoàng Văn Uẩn Thôn Nà Pất Sạt lở
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267 Hộ ông Hoàng Văn Tiện Thôn Nà Pất Sạt lở
268 Hộ ông Hoàng Văn Sơn Thôn Nà Pất Sạt lở
269 Hộ ông Trần Văn Số Thôn Nà Pất Sạt lở
270 Hộ ông Hoàng Văn Thân Thôn Nà Pất Sạt lở
271 Hộ ông Hoàng Văn Thông Thôn Nà Pất Sạt lở
272 Hộ ông Hoàng Văn Lú Thôn Nà Pất Sạt lở
273 Hộ bà Lương Thị Thương Thôn Nà Pất Sạt lở
274 Hộ ông Hoàng Văn Cồ Thôn Nà Pất Sạt lở
275 Hộ ông Hoàng Văn Minh Thôn Nà Pất Sạt lở
276 Hộ ông Hoàng Văn Hùng Thôn Nà Pất Sạt lở
277 Hộ ông Hoàng Văn Giới Thôn Nà Pất Sạt lở
278 Hộ ông Hoàng Văn Sang Thôn Nà Pất Sạt lở
279 Hộ ông Hoàng Văn Vần Thôn Nà Pất Sạt lở
280 Hộ bà Lý Thị Ban Thôn Nà Pất Sạt lở
281 Hộ ông Lương Văn Kho Thôn Nà Phước Sạt lở
282 Hộ ông Nông Văn Hiến Thôn Bản Thí Sạt lở
283 Hộ ông Nông Văn Sang Thôn Bản Thí Sạt lở
284 Hộ ông Hoàng Văn Điện Thôn Nà Pất Sạt lở
285 Hộ ông Nông Văn Mùi Thôn Bản Thí Sạt lở
286 Hộ ông Nông Văn Khuyến Thôn Nà Phước Sạt lở
287 Hộ ông Nông Văn Quân Thôn Nà Phước Sạt lở
288 Hộ ông Bế Văn Hiểm Thôn Nà Phước Sạt lở
289 Hộ ông Nguyễn Văn Thắng Thôn Nà Phước Sạt lở

290 Các khe suối chảy qua thôn Bản Dù, Nà Pất, Bản Thí, Nà Phước Ngập úng

XIV. Xã Y Tịch

291 Hộ ông Lương Văn Đoàn Thôn Giáp Thượng Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
292 Hộ ông Hà Văn Hiền Thôn Trung Tâm Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
293 Hộ ông Lương Hiệu Nghiệm Thôn Giáp Thượng Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
294 Hộ ông Hoàng Mạnh Hưng Thôn Trung Tâm Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
295 Hộ ông Hoàng Văn Tùng Thôn Trung Tâm Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
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XV. Xã Vân An
296 Hộ ông Lường Văn Lăng Thôn Trung Tâm Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
297 Cầu Tha thưa Thôn Túng Mẩn Ngập úng
298 Cầu Phò Mo Thôn Tà Sản Ngập úng
299 Cầu Tân Minh Thôn Tân Minh Ngập úng
300 Cầu Khau Thung Thôn Bình Trung Ngập úng
301 Cầu Nà Áng Thôn Tà Sản Ngập úng
302 Cầu An Lạc Thôn Bình Trung Ngập úng

      XVI. Xã Chiến Thắng

303 Hộ ông Ngô Văn Tùng Thôn Nà Lầm Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

304 Đường tỉnh lộ 238 thuộc Km11+ 600 thôn Nà Lầm xã Chiến
Thắng Ngập úng

305 Ngầm Làng Thành, ngầm Nà Pất, ngầm Nà Lầm thuộc thôn Làng
Thành, thôn Nà Pất, Nà Lầm Ngập úng

XVII. Xã Hữu Kiên

306 Hộ ông Nông Văn Ngôi Thôn Suối Mạ A Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật
307 Hộ bà Nguyễn Thị Vân Thôn Co Hương Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

308 Các khu vực: Suối Thấu, trung tâm thôn Mè Thình, Nà Phùng,
Suối Làng, Nà Đấy, Co Quân Ngập úng

309 Các Đoạn: Keo Ó, thôn Co Hương trên tuyến đường ĐT250, Đầu
cổng làng thôn Suối Mỏ, cầu Suối Mạ A, cầu Pá Phào Sạt lở

XVIII. Xã Liên Sơn

310 Cầu Bản Lăm, Cầu Keng Ký, Cầu ngầm thôn Hợp Đường, Cầu
Nà Pàn thôn Hợp Đường Ngập úng
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311

Tuyến đường ĐH 81 từ thôn Nà Cải xã Chiến Thắng đến trung
tâm xã có 06 điểm gồm các đoạn: Km00+800; Km100+350;
Km100+600; Km100+800; Km200+100; Km 200+200; Km
200+320

Sạt lở

312
Đoạn từ trung tâm xã đến xóm Vằng Hỳ, thôn Bản Lăm có 05
điểm gồm: Đầu cầu Kem Ký; đối diện nhà ông Lăng Văn Tâm;
hộ ông Lăng Văn Nhạ và điểm cuối tuyến

Sạt lở

313
Đường trục xã Bản Lăm - Hợp đường có 06 điểm: Đầu tuyến,
Cổng thôn Hợp Đường; hộ ông Vi Văn Tuấn, dưới Nhà văn hóa
thôn, đối diện nhà ông Vi Văn Păng

Sạt lở

314 Đường trục xã Bản Lăm - Thiên Cần có 04 điểm: Đoạn qua nhà
công vụ xã, hộ ông Dương Quốc Tàn, cổng thôn Thiên Cần Sạt lở

XIX. Xã Lâm Sơn
315 Hộ ông Nguyễn Văn Tình Thôn Làng Bu Thuốc bảo vệ thực vật Rò rỉ, phân tán phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

316 Cầu ngầm Tung Hon thôn Làng Bu, Cầu ngầm Pắc Phiềng thôn
Hợp Nhất, cầu Kéo Trang thôn Làng Bu 1 Ngập úng

317 Đường vào trung tâm xã đoạn từ đỉnh Kéo Gà vào đến trung tâm
xã Sạt lở

XX. Xã Thượng Cường

318 Các thôn: Quán Hàng, Làng Nong, Hợp Nhất, Đoàn Kết Ngập úng

319 Các thôn: Hợp Nhất, Đoàn Kết Sạt lở

STT Họ và tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ/Vị trí Ngành nghề Nôị dung sự cố Ghi chú
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DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUỘC ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN BVMT
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày        /8/2018 của UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn)

STT Họ và tên tổ chức, cá nhân Số, ký hiệu văn
bản xác nhận

Ngày, tháng,
năm xác nhận

Thị trấn Đồng Mỏ

1 Ông Vũ Xuân Quý 44/XN-UBND 16/5/2018

2 Lương Văn Tấn 55/XN-UBD 08/6/2018

3 Bùi Kiên trung 42/XN-UBND 15/5/2018

4 Vũ Xuân Quý 44/XN-UBND 16/05/2018

5 Vũ Kim Lệ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Tên loại và trích yếu nội dung Ghi chú

Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sơ ̉thu mua phê ́liệu
của Hộ kinh doanh Vũ Xuân Quý, khu Thống Nhất II, thị trấn
Đồng Mỏ
Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sơ ̉thu mua phê ́liệu
của Hộ kinh doanh Lương Văn Tấn, khu Ga Nam, thị trấn Đồng
Mỏ
Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sơ ̉thu mua phê ́liệu
của Hộ kinh doanh Bùi Kiên Trung, khu Thống Nhất I, thị trấn
Đồng Mỏ
Xác nhận KHBVMT của cơ sở thu mua phế liệu hộ kinh
doanh Vũ Xuân Quý, khu TN 2, TT Đồng Mỏ
Khu Hòa Bình I, tt Đồng Mỏ

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THUỘC ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN BVMT
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày        /8/2018 của UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn)
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77/XN-UBND13/05/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của
Công
trình:
Đóng
gạch bê
tông tại
thôn Nà
Mần xã
Gia
Lộc

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



74/XN-UBND13/05/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của
Công
trình:
Đóng
gạch bê
tông tại
thôn
Cầu
Bóng,
xã Gia
Lộc
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74/XN-UBND13/05/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của
Công
trình:
Đóng
gạch bê
tông tại
thôn
Lũng
Mắt, xã
Gia
Lộc

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



80/XN-UBND16/05/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của
Công
trình:
Kinh
doanh
hàng
tạp hóa,
thực
phẩm
công
nghệ,
bia
rượu,
nước
giải
khát,
thuốc
lá, các
loại
phân
bón, xã
Gia
Lộc

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



82/XN-UBND16/05/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của
Công
trình:
Kinh
doanh
hàng
tạp hóa,
thực
phẩm
công
nghệ,
bia
rượu,
nước
giải
khát,
thuốc
lá, các
loại
phân
bón,
thôn
Phai
Đeng,
xã Gia
Lộc

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



82/XN-UBND16/05/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của
Công
trình:
Kinh
doanh
hàng
tạp hóa,
thực
phẩm
công
nghệ,
bia
rượu,
nước
giải
khát,
thuốc
lá, các
loại
phân
bón,
thôn
Phai
Đeng,
xã Gia
Lộc
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81/XN-UBND16/05/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của
Công
trình:
Nhà
văn hóa
và sân
thể thao
trung
tâm xã
Gia
Lộc

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



84/XN-UBND23/05/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của
Công
trình:
Xây
dựng
đền thờ
Chi
Lăng,
huyện
Chi
Lăng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



87/XN-UBND28/05/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của dự
án:
Kinh
doanh
bán
bánh
kẹo,
đường
sữa,
thuốc lá
điếu
sản
xuất
trong
nước;
phân
bón,
thức ăn
gia súc,
rượu,
dày
dép,
hàng
tạp hóa,
đồ
dùng
gia
đình
của hộ
KD
Hoàng
Thị
Tuyển,
tại thôn
Cầu
Bóng,
xã Gia
Lộc
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88/XN-UBND28/05/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của
Công
trình:Ki
nh
doanh
bán
bánh
kẹo,
đường
sữa,
thuốc lá
điếu
sản
xuất
trong
nước;
phân
bón,
thức ăn
gia súc,
rượu,
dày
dép,
hàng
tạp hóa,
đồ
dùng
gia
đình
của Hộ
KD Mã
Thị
Thành,
tại thôn
Làng
Mỏ, xã
Gia
Lộc
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90/XN-UBND28/05/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của
Công
trình:
kinh
doanh
ka ra
oke,
phòng
tổ chức
sinh
nhật,
rượu
bia,
bánh
kẹo,
hàng
tiêu
dùng,
bán lẻ
ga, bếp
ga của
Hộ KD
Trương
Văn
Mừng
tại thôn
Làng
Giang,
xã Gia
Lộc
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89/XN-UBND28/05/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của
Công
trình:
kinh
doanh
bán lẻ
ga,đồ
điện,
thức ăn
chăn
nuôi,
đồ mộc
của Hộ
KD
Hoàng
Văn
Thư tại
thôn
Phai
Đeng,
xã  Gia
Lộc

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



91/XN-UBND28/05/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của
Công
trình:
kinh
doanh
vận tải
hàng
hóa,
điện
nước,
phụ
kiện
ống
nước,
đồ điện
dân
dụng,
vật liệu
xây
dựng
của Hộ
KD
Lương
Xuân
Hòa tại
thôn
Làng
Giang,
xã  Gia
Lộc
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92/XN-UBND28/05/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của
Công
trình:
kinh
doanh
bán
hàng ăn
uống,
dịch vụ
Ka ra
oke,
rượu
bia,
thuốc lá
điếu,
nước
giải
khát
của Hộ
KD Vi
Văn
Chiến
tại thôn
Làng
Giang,
xã  Gia
Lộc
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93/XN-UBND28/05/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của
Công
trình:
kinh
doanh
bán
hàng
tạp hóa,
rượu
bia,
thuốc lá
điếu,
nước
giải
khát
của Hộ
KD Bế
Thị
Phẻn
tại thôn
Làng
Giang,
xã  Gia
Lộc

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



113/XN-UBND12/6/2019

Giấy
xác
nhận
đăng ký
Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của hộ
KD ông
Phùng
Văn
Thông,
thôn
Làng
Đồn, xã
Chi
Lăng,
huyện
Chi
Lăng,
tỉnh
Lạng
Sơn.
Đăng
ký kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
xưởng
SX chế
biến gỗ
tại thôn
Than
Muội,
xã
Quang
Lang
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100/XN-UBND05/6/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của Dự
án: Giết
mổ gia
súc của
Hộ
kinh
doanh
Hoàng
Văn
Dèn,
thôn
Làng
Giang,
xã Gia
Lộc
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101/XN-UBND05/6/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của Dự
án: Giết
mổ gia
súc của
Hộ
kinh
doanh
Vi Văn
Dũng,
thôn
Làng
Mỏ, xã
Gia
Lộc
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102/XN-UBND05/6/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của Dự
án: Vận
tải hàng
hóa, thu
mua và
chế
biến
hàng
nông
sản,
bán
phân
bón của
Hộ
kinh
doanh
Hoàng
Văn
Tiệu,
tại thôn
Nam
Nội, xã
Gia
Lộc
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103/XN-UBND05/6/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của Dự
án: Bán
vật tư
nông
nghiệp
(bán
các loại
phân
bón)
của Hộ
kinh
doanh
Phùng
Thị
Kim
Oanh,
tại thôn
Cầu
Bóng,
xã Gia
Lộc
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104/XN-UBND05/6/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của Dự
án:
Chăn
nuôi
gia súc,
gia cầm
của Hộ
kinh
doanh
Triệu
Văn
Hiệu,
tại thôn
Lũng
Mắt, xã
Gia
Lộc

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



105/XN-UBND05/6/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của Dự
án:
Kinh
doanh
hàng
tạp hóa,
rượu
bia,
nước
giải
khát,
thuốc
lá,  đồ
gia
dụng,
các loại
phân
bón,
thức ăn
gia súc
của Hộ
kinh
doanh
Lý Văn
Kỳ, tại
thôn
Lũng
Mắt, xã
Gia
Lộc

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



106/XN-UBND05/6/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của Dự
án:
Kinh
doanh
bán
hàng ăn
uống,
nước
giải
khát,
hàng
tạp hóa,
sản
xuất
các loại
bánh từ
bột,
karaoke
của Hộ
kinh
doanh
Lô Thị
Yến, tại
thôn
Làng
Giang,
xã Gia
Lộc

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



107/XN-UBND05/6/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của Dự
án: Bán
buôn,
bán lẻ
phân
bón,
thức ăn
chăn
nuôi,
vật liệu
xây
dựng,
hàng
tạp hóa,
bánh
kẹo,
đường
sữa,
thuốc lá
điếu
sản
xuất
trong
nước,
rượu
bia, đồ
gia
dụng,
nội thất
của Hộ
kinh
doanh
Trương
Đức
Hảo, tại
thôn
Làng
Mỏ, xã
Gia
Lộc
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108/XN-UBND05/6/2019

Xác
nhận
Bản Kế
hoạch
bảo vệ
môi
trường
của Dự
án:
Kinh
doanh
đồ
dùng
học
sinh,
mỹ
phẩm,
hàng
tạp hóa,
bánh
kẹo,
nước
giải
khát,
rượu
bia,
thuốc lá
điếu
sản
xuất
trong
nước
của Hộ
kinh
doanh
Hoàng
Văn
Khiêm,
tại thôn
Làng
Giang,
xã Gia
Lộc
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		2024-07-09T17:57:52+0700




